	
	



	SIÊU TỐC LUYỆN ĐỀ

GV: PHẠM THỊ HƯƠNG

ĐỀ SỐ 05

	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
NĂM HỌC: 2019 – 2020

MÔN: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề


Câu 1. Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen aaBb giảm phân bình thường tạo ra loại giao tử ab chiếm tỉ lệ


A. 25%.
B. 12,5%.
C. 50%.
D. 75%.
Câu 2. Đơn phân nào sau đây cấu tạo nên phân tử ADN?


A. Axit amin.
B. Ribônuclêôtit.
C. Nuclêôtit.
D. Phôtpholipit.
Câu 3. Một phân tử ADN ở vi khuẩn có 10% số nuclêôtit loại A. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử này là bao nhiêu?


A. 10%.
B. 30%.
C. 20%.
D. 40%.
Câu 4. Xét cặp alen A, a quy định một cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn. Phép lai nào dưới đây cho kiểu hình phân tính ở đời con?

A. . Aa ( AA
B. AA ( AA
C. AA ( aa
D. Aa ( Aa.
Câu 5. Trong quá trình phiên mã, nuclêôtit loại A của gen liên kết bổ sung với loại nuclêôtit nào trong môi trường nội bào?


A. U.
B. X.
C. G.
D. A.
Câu 6. Xét các nhân tố: Mức độ sinh sản (B) ; Mức độ tử vong (D) ; Mức độ xuất cư (E) và mức độ nhập cư (I) của một quần thể. Trong trường hợp nào sau đây thì kích thước của quần thể giảm xuống?

A. 
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Câu 7. Trong nguyên phân, nhiễm sắc thể ở dạng sợi đơn gặp ở 

A. kì giữa và kì sau.
B. kì đầu và kì sau.
C. kì đầu và kì giữa.
D. kì sau và kì cuối.
Câu 8. Ở sinh vật nhân sơ, một phân tử mARN được sao mã từ một gen có chiều dài 102nm. Số nuclêôtit của gen này là


A. 600.
B. 60.
C. 30.
D. 300.
Câu 9. Xét một phân tử ADN vùng nhân của vi khuẩn E.Coli chứa 
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. Nuôi cấy vi khuẩn trong môi trường 
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, sau 3 thế hệ trong môi trường nuôi cấy có


A. 2 phân tử ADN có chứa 
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B. 6 phân tử ADN chỉ chứa 
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C. 2 phân tử ADN chỉ chứa 
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D. 8 phân tử ADN chỉ chứa 
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Câu 10. Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là: 0,16AA : 0,59Aa : 0,25aa. Cho biết alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây sai về quần thể này?


A. Nếu có tác động của nhân tố đột biến thì tần số alen A có thể bị thay đổi.

B. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì tần số các kiểu gen không thay đổi qua tất cả các thế hệ.

C. Nếu có tác động của chọn lọc tự nhiên thì tần số kiểu hình trội có thể bị giảm mạnh.

D. Nếu có tác động của yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi quần thể.
Câu 11. Khi nói về đột biến lặp đoạn NST, phát biểu nào sau đây sai?


A. Đột biến lặp đoạn làm tăng số lượng gen trên 1 NST.

B. Đột biến lặp đoạn luôn có lợi cho thể đột biến.

C. Đột biến lặp đoạn có thể làm cho 2 alen của 1 gen cùng nằm trên 1 NST.

D. Đột biến lặp đoạn có thể dẫn đến lặp gen, tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo ra các gen mới.
Câu 12. Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Theo lý thuyết phép lai nào sau đây cho 
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 có tỉ lệ kiểu hình 1 quả đỏ : 1 quả vàng


A. Aa ( AA.
B. AA ( aa.
C. Aa ( aa.
D. Aa ( Aa.
Câu 13. Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, ở kỉ nào sau đây Dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát?


A. Kỉ Cacbon.
B. Kỉ Pecmi.
C. Kỉ Đêvôn.
D. Kỉ Triat.
Câu 14. Phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất?


A. AabbDd ( AaBbdd.

B. AaBbDd ( AaBbDd.


C. Aabbdd ( AaBbdd.

D. aabbDd ( AaBbdd.
Câu 15. Nhân giống cây trồng từ hạt và quá trình sinh trưởng phát triển của cây diễn ra bình thường. Cây con sẽ không có đặc điểm nào sau đây?


A. Cây con khác 1 phần so với cây mẹ.


B. Cây con có thể mang đặc điểm tốt của cây mẹ.


C. Cây con có thể mang đặc điểm xấu của cây mẹ.


D. Cây con mang toàn bộ đặc điếm tốt và xấu của cây mẹ.
Câu 16. Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Các yếu tố ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi tần số alen của quần thể có kích thước nhỏ.

B. Các yếu tố ngẫu nhiên làm tăng đa dạng di truyền của quần thể.

C. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn một alen có lợi ra khỏi quần thể.

D. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một hướng xác định.
Câu 17. Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Khi cho lai hai cây hoa đỏ, đời con thu được kiểu hình: 11 hoa đỏ : 1 hoa trắng. Kiểu gen của P có thể là :


1. AAaa và aaaa.

2. Aaaa và AAaa.


3. Aa và AAaa.

4. Aaaa và Aaaa.


5. AAAa và Aaaa.

6. AAaa và AAaa.

Có bao nhiêu phép lai thoả mãn điều kiện đề bài ?


A. 4.
B. 3.
C. 6.
D. 2.
Câu 18. Khi kích thước của quần thể sinh vật vượt quá mức tối đa, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong quần thể thì có thể dẫn tới khả năng nào sau đây?


A. Cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể giảm.

B. Các cá thể trong quần thể tăng cường hỗ trợ lẫn nhau.


C. Mức sinh sản của quần thể giảm.

D. Kích thước quần thể tăng lên nhanh chóng.
Câu 19. Ba tế bào sinh trứng mang kiểu gen 
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 có thể tạo ra tối thiểu là mấy loại giao tử?


A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Câu 20. Khi nói về diễn thế sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
 Diễn thế thứ sinh khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật.

II. Song song với quá trình biến đổi quần xã là quá trình biến đổi về các điều kiện tự nhiên của môi trường.

III. Diễn thế sinh thái có thể xảy ra do tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã.

IV. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã là nhân tố sinh thái quan trọng làm biến đổi quần xã sinh vật.


A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Câu 21. Cho cây dị hợp tử về 2 cặp gen (P) tự thụ phấn, thu được 
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. Cho biết mồi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở 
[image: image14.wmf]1

F

 có thể là:


A. 3 : 3 : 1 : 1.
B. 1 : 2 : 1.
C. 19 : 19 : 1 : 1.
D. 1 : 1 : 1 : 1.
Câu 22. Ở một loài thú, xét 4 gen: gen I và gen II đều có 3 alen và nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau, gen III và gen IV đều có 4 alen và nằm trên vùng tương đồng của NST X. Theo lý thuyết, số kiểu gen tối đa có thể có về 4 gen đang xét trong nội bộ loài là bao nhiêu ?


A. 14112.
B. 9792.
C. 12486.
D. 10112.
Câu 23. Trên tro tàn núi lửa xuất hiện quần xã tiên phong. Quần xã này sinh sống và phát triển làm tăng độ ẩm và làm giàu thêm nguồn dinh dưỡng hữu cơ, tạo thuận lợi cho cỏ thay thế. Theo thời gian, sau cỏ là trảng cây thân thảo, thân gỗ và cuối cùng là rừng nguyên sinh. Theo lí thuyết, khi nói về quá trình này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Đây là quá trình diễn thế sinh thái.

II. Song song với sự biến đổi của quần xã là sự biến đổi của môi trường.

III. Lưới thức ăn có xu hướng phức tạp dần trong quá trình biến đổi này.

IV. Sự cạnh tranh giữa các loài trong quần xã là nguyên nhân duy nhất gây ra quá trình biến đổi này.

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 24. Khi cho lai phân tích một cơ thể dị hợp về hai cặp alen quy định hai cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn. Có bao nhiêu tỉ lệ phân li nào dưới đây có thể xuất hiện ở đời con trong trường hợp xảy ra hoán vị gen ?

I. 1 : 1 : 1 : 1.
II. 1 : 1.
III. 3 : 1.


IV. 1 : 2 : 1.
V. 4 : 4 : 1 : 1.
VI. 3 : 3: 2 : 2.

A. 4.
B. 6.
C. 3.
D. 1.
Câu 25. Cho các thông tin về vai trò của các nhân tố tiến hóa như sau, các thông tin nói về vai trò của đột biến gen là:

I.
 Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.

II. Làm phát sinh các biến dị di truyền của quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hóa.
III. Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể cho dù alen đó là có lợi.

IV. Không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

V. Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm.

A. I và IV.
B. II và V.
C. I và III.

D. III và IV.
Câu 26. Cơ thể thực vật có bộ NST 
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, trên mỗi cặp NST xét 2 cặp gen dị hợp. Giả sử quá trình giảm phân ở cơ thể này đã xảy ra hoán vị gen ở tất cả các cặp NST nhưng ở mỗi tế bào chỉ xảy ra hoán vị gen nhiều nhất ở 1 cặp NST tại các cặp gen đang xét. Theo lý thuyết, số loại giao tử tối đa về các cặp gen đang xét được tạo ra là


A. 4096.
B. 1024.
C. 2304.
D. 2048.
Câu 27. Khi nói về vai trò của chọn lọc tự nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
 Chọn lọc tự nhiên có vai trò hình thành các kiểu gen thích nghi, qua đó tạo ra các kiểu hình thích nghi.

II. Chọn lọc tự nhiên có vai trò sàng lọc và làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi đã có sẵn trong quần thể

III. Chọn lọc tự nhiên có vai trò tạo ra tổ hợp gen thích nghi, sàng lọc và loại bỏ cá thể có kiểu hình không thích nghi.

IV. Chọn lọc tự nhiên có vai trò tạo ra các alen mới làm xuất hiện các kiểu gen thích nghi.

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 28. Đồ thị M và đồ thị N ở hình bên mô tả sự biến động số lượng cá thể của thỏ và số lượng cá thể của mèo rừng sống ở rừng phía Bắc Canada và Alaska. Phân tích hình này, có các phát biểu sau:
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I.
 Đồ thị M thể hiện sự biến động số lượng cá thể của thỏ và đồ thị N thể hiện sự biến động số lượng cá thể của mèo rừng. 

II. Năm 1865, kích thước quần thể thỏ và kích thước quần thể mèo rừng đều đạt cực đại.

III. Biến động số lượng cá thể của 2 quần thể này đều là biến động theo chu ki.

IV. Sự tăng trưởng của quần thể thỏ luôn tỉ lệ nghịch với sự tăng trưởng của quần thể mèo rừng.
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Câu 29. Khi nói về ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến quá trình quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai?


A. Cường độ quang hợp luôn tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng.

B. Quang hợp bị giảm mạnh và có thể bị ngừng trệ khi cây bị thiếu nước.

C. Nhiệt độ ảnh hưởng đến quang hợp thông qua ảnh hưởng đến các phản ứng enzim trong quang hợp.

D. 
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 ảnh hưởng đến quang hợp vì 
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 là nguyên liệu của pha tối.
Câu 30. Một loài động vật, biết mỗi gen quy định 1 cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Xét  phép lai 
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 thu được 
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 có kiểu hình A(B(dd chiếm tỉ lệ 11,25%. Khoảng các giữa gen A là


A. 40cM.
B. 20cM.
C. 30cM.
D. 18cM.
Câu 31. Cho các hoạt động sau của con người:

I.
 Hạn chế sử dụng và xả thải túi nilon ra môi trường.

II. Tăng cường sử dụng các nguồn tài nguyên không tái sinh.

III. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên.

IV. Chống xói mòn, ngập úng và chống xâm nhập mặn cho đất.

Trong các hoạt động trên, có bao nhiêu hoạt động góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên ?


A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Câu 32. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt, alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Phép lai 
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 có tổng số ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ và ruồi thân xám, cánh cụt, mắt trắng chiếm 53,75%.. Theo lí thuyết, 
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 có số ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ bao nhiêu ?


A. 17,5%.
B. 35%.
C. 37,5%.
D. 25%.
Câu 33. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và các gen phân li độc lập, thực hiện phép lai : ♂AaBbCCDd ( ♀AabbCcDd. Không xét đến trường hợp đột biến, trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng về phép lai trên ?

1. Số cá thể mang kiểu hình trội về ít nhất một tính trạng ở đời 
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 chiếm tỉ lệ 50%.

2.
 Số cá thể mang kiểu gen khác bố mẹ ở đời 
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 chiếm tỉ lệ 25%.
3. Số cá thể có kiểu hình giống mẹ ở đời 
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 chiếm tỉ lệ 28,125%.

4. Tỉ lệ kiểu gen thuần chủng ở đời 
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 là 18,75%.

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 34. . Cho phép lai: 
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. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng trội lặn hoàn toàn, hoán vị gen xảy ra ở cả hai bên với tần số 20%, tỉ lệ cá thể mang một tính trạng trội, một tính trạng lặn ở đời sau chiếm tỉ lệ bao nhiêu ?


A. 21%.
B. 36%.
C. 42%.
D. 15%.
Câu 35. Một loài động vật có kiểu gen aaBbDdEEHh giảm phân tạo tinh trùng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I.
 Cơ thể trên giảm phân cho tối đa 8 loại tinh trùng.

II. 6 tế bào của cơ thể trên giảm phân cho tối đa 12 loại tinh trùng.

III. Loại tinh trùng chứa 3 alen trội chiếm tỉ lệ là 3/8.

IV. Loại tinh trùng chứa ít nhất 3 alen trội chiếm tỉ lệ là 1/2.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 36. Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội là 2n = 6. Xét 3 cặp gen A, a; B, b; D, D nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Giả sử do đột biến, trong loài đã xuất hiện các trạng thể ba tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể và các thể này đều có sức sống và khả năng sinh sản. Cho biết không xảy ra các dạng đột biến khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
 Ở loài này có tối đa 45 loại kiểu gen.
II.Ở loài này, các cây mang kiểu hình trội về cả ba tính trạng có tối đa 25 loại kiểu gen.

III. Ở loài này, các thể ba có tối đa 36 loại kiểu gen.

IV. Ở loài này, các cây mang kiểu hình lặn về 1 trong 3 tính trạng có tối đa 18 loại kiểu gen.

A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Câu 37. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Phép lai 
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 có 5,125% số cá thể có kiểu hình lặn về 3 tính trạng. Theo lí thuyết, số cá thể cái dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen ở 
[image: image31.wmf]1
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 chiếm tỉ lệ


A. 28,25%.
B. 10,25%.
C. 25,00%.
D. 14,75%.
Câu 38. Một quần thể tự thụ phấn, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,2 AABb : 0,2 AaBb : 0,2 Aabb : 0,4 aabb. Cho rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. 
[image: image32.wmf]2
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 có tối đa 8 loại kiểu gen.

II. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua các thế hệ.

III. Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở 
[image: image33.wmf]2
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, có 8/65 số cây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen.

IV. Ở 
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, số cây có kiểu gen dị hợp tử về 1 trong 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 3/32.

A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 39. Ở người, hệ nhóm máu ABO do một gen gồm 3 alen quy định, trong đó 
[image: image35.wmf]AB
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 đồng trội so với 
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. Một người phụ nữ mang nhóm máu A kết hôn với một người đàn ông mang nhóm máu AB, họ sinh ra một người con gái mang nhóm máu B và một người con trai mang nhóm máu A. Người con mang nhóm máu B kết hôn với một người mang kiểu gen về nhóm máu giống mẹ mình, người con trai mang nhóm máu A kết hôn với một người mang nhóm máu AB. Nhận định nào dưới đây về gia đình nói trên là sai?

I. Xác suất để cặp vợ chồng người con gái (mang nhóm máu B) sinh ra hai người con có nhóm máu giống ông ngoại là 12,5%.

II.
 Xác suất để cặp vợ chồng người con trai (mang nhóm máu A) sinh ra người con mang nhóm máu B là 12,5%.

III. Có ít nhất 5 người trong số những người đang xét mang kiểu gen dị hợp.

IV. Cặp vợ chồng người con trai (mang nhóm máu A) luôn có khả năng sinh ra những người con có nhóm máu giống mình.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 40. Ở một loài thực vật, chiều cao thân do ba cặp gen (A, a ; B, b ; C, c) quy định. Sự có mặt của mỗi alen trội trong kiểu gen làm cây cao thêm 10 cm. Cây thấp nhất có chiều cao là 100 cm. Cho giao phấn giữa cây cao nhất với cây thấp nhất thu được 
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. Biết rằng không có đột biến xảy ra, xét các nhận định sau:

1. Cây 
[image: image38.wmf]1
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 có chiều cao trung bình là 130 cm.

2. Khi cho 
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 giao phấn ngẫu nhiên, xác suất thu đươc cây có chiều cao 120 cm ở đời 
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 là 
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3. Khi cho cây mang kiểu gen Aabbcc giao phấn với cây 
[image: image42.wmf]1

F

, xác suất thu được cây có chiều cao 140 cm ở đời con là 6,25%.

4. Khi cho cây mang kiểu gen AABbCc giao phấn với cây 
[image: image43.wmf]1
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, xác suất thu được cây có chiều cao 150 cm là 15,625%.

Có bao nhiêu nhận định đúng ?

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Đáp án

	1-C
	2-C
	3-D
	4-D
	5-A
	6-D
	7-D
	8-A
	9-B
	10-B

	11-B
	12-C
	13-A
	14-B
	15-D
	16-C
	17-D
	18-B
	19-D
	20-A

	21-B
	22-A
	23-D
	24-C
	25-A
	26-C
	27-B
	28-A
	29-A
	30-B

	31-B
	32-A
	33-A
	34-C
	35-C
	36-B
	37-D
	38-A
	39-A
	40-D


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án C
Kiểu gen aaBb giảm phân tạo giao tử: aB = 0,5

Câu 2: Đáp án C
Đơn phân nào sau đây cấu tạo nên phân tử ADN là nuclêôtit.
Câu 3: Đáp án D
Theo nguyên tắc bổ sung, ta có: %A + %G = 50% ( %G = 50% ( %A = 40%.
Câu 4: Đáp án D
Ta nhận thấy vì các gen trội lặn hoàn toàn nên khi ít nhất một bên bố hoặc mẹ mang kiểu gen đồng hợp trội (AA) thi đời con sẽ có kiểu hình đồng tính trội ( Các phép lai: Aa ( AA; AA ( AA; AA ( aa đều cho đời con đồng tính, ngược lại, phép lai: Aa ( Aa cho đời con phân tính theo tỉ lệ: 3 trội : 1 lặn. Vậy đáp án của câu hỏi này là: Aa (Aa.
Câu 5: Đáp án A
Phiên mã là quá trình tổng hợp ARN, nuclêôtit loại A của gen liên kết bổ sung với nuclêôtit U trong môi trường nội bào.
Câu 6: Đáp án D
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  ( sinh sản = tử vong ; nhập cư > xuất cư ( Kích thước quần thể tăng lên.
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 ( sinh sản + nhập cư > tử vong + xuất cư ( kích thước quần thể tăng lên.
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 ( sinh sản + nhập cư = tử vong + xuất cư ( kích thước quần thể không thay đổi


[image: image47.wmf]BIDE
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 ( sinh sản + nhập cư < tử vong + xuất cư ( kích thước quần thể giảm xuống.
Câu 7: Đáp án D
Trong nguyên phân ở kì đầu và kì giữa NST ở trạng thái nhân đôi (sợi kép), tiếp đến kì sau NST tách nhau ở tâm động, NST kép chuyển thành NST đơn cho đến kì cuối.
Câu 8: Đáp án A
Đổi 
[image: image48.wmf]102nm1020

m

=


Áp dụng công thức 
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Câu 9: Đáp án B
Sau 2 thế hệ thì môi trường nuôi cấy có 2 phân tử chứa 
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 và 
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 phân tử chứa 
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Câu 10: Đáp án B
- A, C, D là những phát biểu đúng.
- B sai vì quần thể trên chưa cân bằng nên khi cân bằng thì quần thể thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen.
Câu 11: Đáp án B
- A, C, D là những phát biểu đúng.
- B sai ở từ “luôn” vì đột biến lặp đoạn có thể có lợi, có hại hoặc trung tính.
Câu 12: Đáp án C
A: đỏ >> a : vàng

Phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 1 quả đỏ : 1 quả vàng là: Aa ( aa
Câu 13: Đáp án A
Kỉ cacbon dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hoa xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát.
Câu 14: Đáp án B
Phép lai cho nhiều loại kiểu gen nhất khi phép lai chứa nhiều cặp gen dị hợp đem lai với nhau nhất. Nhận thấy phép lai: AaBbDd ( AaBbDd (chứa nhiều cặp dị hợp đem lai với nhau nhất).
Câu 15: Đáp án D
- A, B, C là những đặc điểm của cây con khi nhân giống từ hạt.

- D sai ở từ “toàn bộ” vì cây con chỉ mang một phần tốt và xấu giống mẹ.
Câu 16: Đáp án C
- A sai ở từ “chỉ” vì các yếu tố ngẫu nhiên làm thay tần số alen của cả quần thể có kích thước nhỏ và quần thể có kích thước lớn.

- B sai vì các yếu tố ngẫu nhiên làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.

- C đúng

- D sai vì các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định.
Câu 17: Đáp án D
Khi cho lai hai cây hoa đỏ, đời con cho 12 tổ hợp gen 
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 ( Ở thế hệ P, một bên cho 6 loại giao tử, một bên cho 2 loại giao tử. Mặt khác, tỉ lệ cây hoa trắng 
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 ( Tỉ lệ giao tử mang alen trội : giao tử mang toàn alen lặn ở bên cho 6 loại giao tử và bên cho 2 loại giao tử lần lượt là 5 : 1 và 1 : 1 ( Trong 6 phép lai đưa ra, chỉ có phép lai 2 và 3 là thoả mãn điều kiện đề bài

( Phương án cần chọn là 2.
Câu 18: Đáp án B
- A, B sai vì kích thước của quần thể vượt qua mức tối đa, nguồn sống của môi trường giảm ( cạnh tranh tăng.

- B đúng, cạnh tranh tăng, nguồn sống không đủ dẫn đến mức sinh sản trong quần thể giảm.

- D sai, cạnh tranh tăng làm kích thước của quần thể giảm.
Câu 19: Đáp án D
Mỗi tế bào sinh trứng chỉ có thể tạo ra 1 giao tử. Do đó, 3 tế bào sinh trứng sẽ tạo ra được 3 giao tử. Số loại giao tử tối thiểu có thể được tạo ra là 1 khi cả 3 tế bào sinh trứng cùng tạo ra các giao tử có kiểu gen giống nhau. Vậy đáp án của câu hỏi này là 1.
Câu 20: Đáp án A
- I sai vì diễn thế nguyên sinh mới khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật.

- II, III, IV đúng.
Câu 21: Đáp án B
Ở một loài thực vật, xét hai cặp alen quy định hai cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn. Khi cho cơ thể dị hợp về hai cặp alen đang xét tự thụ phấn, gọi x là tỉ lệ kiểu hình lặn-lặn ở đời con, theo lý thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở 
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 sẽ là: 50% + x (trội-trội) : 25% ( x (trội-lặn) : 25% ( x (lặn-trội) : x (lặn-lặn) ( chỉ có tỉ lệ 1 : 2 : 1 là phù hợp (dị hợp tử chéo lai với nhau liên kết gen hoàn toàn).
Câu 22: Đáp án A
Gen I và gen II đều có 3 alen và nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau ( Số kiểu gen tối đa có thể tạo ra từ gen I va gen II là: 
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Gen III và gen IV đều có 4 alen và nằm trên vùng tương đồng của NST X ( Số kiểu gen tối đa có thể tạo ra từ gen III và gen IV là: 
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Vậy số kiểu gen tối đa có thể có về 4 gen đang xét trong nội bộ loài là: 
[image: image58.wmf]36.39214112
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	Note 18

Công thức tính số kiểu gen trong quần thể

Gen thứ nhất có n alen, gen thứ hai có m alen

- TH1: hai gen đều nằm trên NST thường, phân li độc lập

( Số kiểu gen tối đa là: 
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- TH2: hai gen nằm trên một NST thường, có hoán vị gen.

Số tổ hợp alen là: 
[image: image60.wmf]nmk
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 ( Số kiểu gen tối đa là: 
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- TH3: Hai gen cùng nằm trên NST giới tính X đoạn không tương đồng Y.

Số tổ hợp alen 
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 ( Số kiểu gen giới XX là: 
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( Số kiểu gen giới XY là: k

( Số kiểu gen tối đa có thể tạo ra từ 2 gen trên là: 
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- TH4: Hai gen cùng nằm trên NST giới tính X đoạn tương đồng Y

Số NST loại X: 
[image: image65.wmf]nmk
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 ( Số kiểu gen của giới cái XX là: 
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 Số NST loại Y: k ( số kiểu gen của giới XY là: 
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( Số kiểu gen có thể tạo ra trong trường hợp này là: 
[image: image68.wmf](
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- TH5: Gen 1 trên NST thường, gen 2 trên NST giới tính X đoạn không tương đồng Y.

+ Gen 1 (n alen) trên NST thường ( Kiểu gen được tạo ra là: 
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+ Gen 2 (m alen) trên NST giới tính X ( Kiểu gen của giới XX được tạo ra là: 
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( Kiểu gen của giới XY được tạo ra là: m

( Số kiểu gen tối đa trong trường hợp này là: 
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- TH6: Gen 1 có n alen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính Y

( Số NST loại X = 1 ( kiểu gen của giới XX 
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( Số NST loại Y = n

( Kiểu gen của giới XY = số loại NST X . số loại NST Y 
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Câu 23: Đáp án D
-I, II, III là những phát biểu đúng.
- IV sai vì ngoài sự cạnh trạnh giữa các loài trong quần xã thì còn có các yếu tố bên ngoài như điều kiện ngoại cảnh,... dẫn đến diễn thế sinh thái.

Vậy có 3 phát biểu đúng 

Câu 24: Đáp án C
Gọi x là tần số hoán vị gen của cơ thể dị hợp 
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 ( Khi cho lai phân tích một cơ thể dị hợp về hai cặp alen quy định hai cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn, tỉ lệ phân li kiểu hình của đời con sẽ là: 

0,5 ( 0,5x : 0,5 ( 0,5x : 0,5x : 0,5x ( dựa vào cơ sở này, ta nhận ra trong các tỉ lệ đưa ra, tỉ lệ thoả mãn điều kiện đề bài là: 1 : 1 : 1 : 1 (1); 4 : 4 : 1 : 1 (5); 3 : 3 : 2 : 2 (6) ( Vậy có 3 trường hợp.
Câu 25: Đáp án A
- I sai vì đột biến là vô hướng.

- II, V đúng

- III sai vì đây là vai trò của yếu tố ngẫu nhiên.

- IV sai vì đột biến làm thay đổi cả tần số alen và thành phần kiểu gen trong quần thể.
Câu 26: Đáp án C
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Theo lý thuyết, số loại giao tử tối đa về các cặp gen đang xét được tạo ra là 
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- Số loại giao tử bình thường tối đa là: 
[image: image77.wmf]n
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- Đề bài cho tất các cặp NST đều có hoán vị nhưng hoán vị chỉ xảy ra ở 1 cặp (tức là có thể xảy ra ở bất cứ cặp NST nào đó) ( Số loại giao tử hoán vị tối đa là: 
[image: image78.wmf]1n
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Vậy số giao tử tối đa là:
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Câu 27: Đáp án B
- I, III sai vì chọn lọc tự nhiên không hình thành các kiểu gen thích nghi.

- II đúng.

- IV sai vì chọn lọc tự nhiên không tạo ra alen mới trong quần thể.

Vậy có 1 phát biểu đúng.
Câu 28: Đáp án A
- I đúng ; M: thỏ; N: mèo rừng

- II sai

- III đúng, biến động của 2 quần thể là biến động theo chu kì 9 ( 10 năm

- IV sai ở từ “luôn”

Vậy có 2 phát biểu đúng.
Câu 29: Đáp án A
- A sai vì khi cường độ ánh sáng quá cao vượt qua điểm bù ánh sáng thì cường độ ánh sáng cũng không tăng thêm được nữa.

- B, C, D là những phát biểu đúng.
Câu 30: Đáp án B
A(B(dd = 11,25% ( A(B( = 11,25 : 25% = 0,45.
Gọi tần số hoán vị gen là 2f:

Ta có: 
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Có 
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Câu 31: Đáp án B
- I, III, IV là những phát biểu đúng

- II sai.
Vậy có 3 hoạt động góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.
Câu 32: Đáp án A
A: thân xám 
[image: image86.wmf]?

 a: thân đen; B: cánh dài 
[image: image87.wmf]?

 b: cánh cụt; D : mắt đỏ 
[image: image88.wmf]?

 d : mắt trắng
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 có: 
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 có số ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 
[image: image95.wmf](
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Câu 33: Đáp án A
- Vì bố mang kiểu gen CC ( Con luôn nhận 1 alen C từ bố ( Tất cả các cá thể ở 
[image: image96.wmf]1

F

 luôn mang ít nhất một tính trạng trội ( 1 sai

- Số cá thể mang kiểu gen khác bố mẹ ở đời 
[image: image97.wmf]1

F

 chiếm tỉ lệ là:
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 ( 2 đúng

- Số cá thể có kiểu hình giống mẹ ở đời 
[image: image99.wmf]1

F

 chiếm tỉ lệ:
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 ( 3 đúng

5. Tỉ lệ kiểu gen thuần chủng ở đời 
[image: image101.wmf]1
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 là: 
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 ( 4 sai

Vậy số nhận định đúng là 3.
Câu 34: Đáp án C
Trong trường hợp các gen trội lặn hoàn toàn, mỗi gen quy định một tính trạng thì khi cho lai hai cơ thể dị hợp về hai cặp gen, nếu gọi x là tỉ lệ cá thể mang toàn tính trạng lặn ở đời con thì tỉ lệ cá thể mang toàn tính trạng trội là: 50% + x; tỉ lệ cá thể mang một tính trạng trội, một tính trạng lặn là: (25% ( x).2.

Vì hoán vị gen xảy ra ở cả hai bên với tần số 20% ( tỉ lệ cá thể mang mang toàn tính trạng lặn ở đời con là: 10%.40% = 4% ( tỉ lệ cá thể mang một tinh trạng trội, một tính trạng lặn ở đời sau chiếm tỉ lệ: 

(25% ( 4%).2 = 42%.
Câu 35: Đáp án C
- Cơ thể có kiểu gen aaBbDdEEHh giảm phân cho tối đa số tinh trùng là 
[image: image103.wmf]3
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 ( I đúng 

- 6 tế bào cho tối đa số tinh trùng 
[image: image104.wmf]6212
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 (không có hoán vị gen) ( tuy nhiên cơ thể này chỉ có 3 cặp gen dị hợp nên số loại tinh trùng được tạo ra luôn nhỏ hơn hoặc bằng 8. ( II sai

- Loại tinh trùng chứa 3 alen trội chiếm tỉ lệ là: 1/2.1/2.1/2.3 = 3/8
 ( III đúng

- Loại tinh trùng chứa ít nhất 3 alen trội chiếm tỉ lệ là

1 ( (giao tử chứa 1 alen trội + giao tử chứa 2 alen trội) = 1 ( 1.1/2.1/2.1.1/2 ( 3/8 = 1/2 ( IV đúng

Vậy có 3 phát biểu đúng.
Câu 36: Đáp án B
2n = 6, mặt khác theo đề bài trong loài đã xuất hiện các trạng thể ba tương ứng với các cặp NST.

( Số kiểu gen của loài = số kiểu gen thể lưỡng bội (2n) + số kiểu gen thể tam bội (3n)

+ Vì số kiểu gen của thể lưỡng bội (2n) = 3 ( 3 ( 1 = 9 kiểu gen

+ Số kiểu gen của thể ba (2n + 1) gồm có các trường hợp:

+ Thể ba ở gen A có số kiểu gen = 4 ( 3 ( 1 = 12 kiểu gen.

+ Thể ba ở gen B có số kiểu gen = 3 ( 4 ( 1 = 12 kiểu gen.

+ Thể ba ở gen D có số kiểu gen = 3 ( 3 ( 1 = 9 kiểu gen.

( Tổng số kiểu gen = 9 + 12 + 12 + 9 = 42 kiểu gen ( I sai

- Cây mang kiểu hình trội về 3 tính trạng (A(B(DD)

+ Số kiểu gen quy định kiểu hình A(B(DD của thể 2n = 2 ( 2 ( 1 = 4 kiểu gen;


- Số kiểu gen quy định kiểu hình A(B(DD của thể 2n + 1 gồm có các trường hợp:

+ Thể ba ở gen A có số kiểu gen = 3 ( 2 ( 1 = 6 kiểu gen.

+ Thể ba ở gen B có số kiểu gen = 2 ( 3 ( l = 6 kiểu gen.

+ Thể ba ở gen D có số kiểu gen = 2 ( 2 ( 1 = 4 kiểu gen.

Tổng số kiểu gen = 4 + 6 + 6 + 4 = 20 kiểu gen ( II sai

- Số loại kiểu gen của các thể ba (2n + l) = 12 + 12 + 9 = 33 kiểu gen ( III sai

- Ở loài này, các cây mang kiểu hình lặn về 1 trong 3 tính trạng có tối đa số loại kiểu gen là

+ Ở các thể 2n có 2 trường hợp là A(bbDD và aaB(DD nên số kiểu gen = 2 ( 1 ( 1 + 1 ( 2 ( 1 = 4 kiểu gen

+ Ở các thể 2n + l gồm có các trường hợp:

+ Thể ba ở gen A có số kiểu gen = 3 ( 1 ( 1 + 1 ( 2 ( 1 = 5 kiểu gen.

+ Thể ba ở gen B có số kiểu gen = 2 ( 1 ( 1 + 1 ( 3 ( 1 = 5 kiểu gen.

+ Thể ba ở gen D có số kiểu gen = 2 ( 1 ( 1 + 1 ( 2 ( 1 =4 kiểu gen.

( Tổng số kiểu gen = 4 + 5 + 5 + 4 = 18 kiểu gen ( IV đúng

Vậy có một phát biểu đúng.
Câu 37: Đáp án D
A: thân xám 
[image: image105.wmf]?

 a: thân đen ; B: cánh dài 
[image: image106.wmf]?

 b: cánh cụt 

D: mắt đỏ 
[image: image107.wmf]?

 d: mắt trắng
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 ( Ruồi giấm hoán vị gen chỉ xảy ra ở con cái nên ta có: 
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Số cá thể cái dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen ở 
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F

 chiếm tỉ lệ là
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Câu 38: Đáp án A
- Quần thể có 2 cặp gen dị hợp (Aa và Bb) nên có tối đa số kiểu gen là 
[image: image117.wmf]2
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 kiểu gen ( I sai

- II đúng vì quần thể là quần thể tự thụ nên tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm dần qua các thế hệ và tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tăng dần qua các thế hệ.

- P: 0,2 AABb : 0,2 AaBb : 0,2 Aabb : 0,4 aabb.

Có 2 kiểu gen tạo ra cây thân cao hoa đỏ ở 
[image: image118.wmf]2

F

 là: 0,2AABb : 0,2AaBb

( Trong tổng số các cây thân cao, hoa đỏ ở 
[image: image119.wmf]2
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 số cây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen chiếm tỉ lệ là: 
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- Có 3 kiểu gen tạo ra đời sau có kiểu gen dị hợp về 1 trong 2 cặp gen là:

0,2 AABb : 0,2 AaBb : 0,2 Aabb

( Ở 
[image: image121.wmf]3

F

, số cây có kiểu gen dị hợp tử về 1 trong 2 cặp gen chiếm tỉ lệ: 
[image: image122.wmf]1713
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 ( IV đúng

Vậy có 2 phát biểu đúng.
Câu 39: Đáp án A
Một người phụ nữ mang nhóm máu A kết hôn với một người đàn ông mang nhóm máu AB (mang kiểu gen 
[image: image123.wmf]AB

II

), họ sinh ra một người con gái mang nhóm máu B và một người con trai mang nhóm máu A ( mẹ mang kiểu gen 
[image: image124.wmf]AO
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 (vì người con gái mang nhóm máu B chỉ có thể mang alen 
[image: image125.wmf]O
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 nhận từ mẹ); con gái mang kiểu gen 
[image: image126.wmf]BO
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; chồng người con gái mang kiểu gen 
[image: image127.wmf]AO
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; con trai mang kiểu gen 
[image: image128.wmf]AO
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 hoặc 
[image: image129.wmf]AA
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 (với xác suất 50% : 50%); vợ người con trai mang kiểu gen 
[image: image130.wmf]AB
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 ( Có ít nhất 5 người trong số những người đang xét mang kiểu gen dị hợp ( III đúng

Xác suất để cặp vợ chồng người con gái (
[image: image131.wmf]BO

II

;
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II

) sinh ra hai người con có nhóm máu giống ông ngoại (có kiểu gen 
[image: image133.wmf]AB
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) là: 
[image: image134.wmf]11
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Xác suất để cặp vợ chồng người con trai (
[image: image135.wmf]AO

II

 hoặc 
[image: image136.wmf]AA
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; 
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) sinh ra người con mang nhóm máu B là: 
[image: image138.wmf](
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 ( II đúng 

Vợ chồng người con trai (
[image: image139.wmf]AO

II

 hoặc 
[image: image140.wmf]AA
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; 
[image: image141.wmf]AB
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) đều mang alen 
[image: image142.wmf]A
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, mặt khác người vợ còn mang alen 
[image: image143.wmf]B
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 ( cặp vợ chồng này luôn có khả năng sinh ra những người con có nhóm máu giống mình (mang kiểu gen 
[image: image144.wmf]A
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Vậy có một nhận định sai.
Câu 40: Đáp án D
- Khi giao phấn cây cao nhất (mang kiểu gen AABBCC) với cây thấp nhất (aabbcc), đời 
[image: image146.wmf]1

F

 mang kiểu gen dị hợp về ba cặp alen (AaBbCc)

( Chiều cao của cây 
[image: image147.wmf]1
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 là 100 + 3.10 = 130 cm ( 1 đúng

- Cây có chiều cao 120 cm mang: (120 ( 100) : 10 = 2 alen trội ( khi cho 
[image: image148.wmf]1

F

 giao phấn ngẫu nhiên, xác suất thu đươc cây có chiều cao 120 cm ở đời 
[image: image149.wmf]2
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 là: 
[image: image150.wmf]2
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- Vì đời 
[image: image151.wmf]1

F

 luôn nhận hai alen lặn (b, c) từ cây mang kiểu gen Aabbcc ( Khi giao phấn cây mang kiểu gen Aabbcc với cây 
[image: image152.wmf]1

F

 thì xác suất thu được cây có chiều cao 140 cm (mang 4 alen trội) là: 
[image: image153.wmf]4
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- Vì đời 
[image: image154.wmf]1

F

 luôn nhận một alen trội (A) từ cây mang kiểu gen AABbCc nên khi cho cây mang kiểu gen AABbCc giao phấn với cây 
[image: image155.wmf]1
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, xác suất thu được cây có chiều cao 150 cm (mang 5 alen  trội) là: 
[image: image156.wmf]4
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 ( 4 đúng.
Vậy số nhận định đúng là 4.
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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